V. CÁC BIỂU MẪU CÔNG BỐ CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG
Bảng 5.1: CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THÁNG/QUÝ..... NĂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH/THÀNH PHỐ...
Đơn vị tính: %
	STT
	Loại công trình
	So với năm gốc 202.... Vùng/Khu vực... (TP/tỉnh..., phường/xã,..,.)
	So với năm gốc 202.... Vùng/Khu vực... (TP/tỉnh..., phường/xã,..,.)

	I
	Công trình dân dụng
	 
	 

	1
	Công trình nhà ở
	 
	 

	2
	Công trình giáo dục
	 
	 

	…
	…
	 
	 

	II
	Công trình công nghiệp
	 
	 

	1
	Công trình sản xuất vật liệu xây dựng
	 
	 

	2
	Công trình luyện kim và cơ khí chế tạo
	 
	 

	…
	…
	 
	 

	III
	Công trình hạ tầng kỹ thuật
	 
	 

	1
	Công trình cấp nước
	 
	 

	2
	Công trình thoát nước
	 
	 

	…
	…
	 
	 

	IV
	Công trình giao thông
	 
	 

	1
	Công trình đường bộ
	 
	 

	2
	Công trình cầu
	 
	 

	…
	…
	 
	 

	V
	Công trình nông nghiệp và môi trường
	 
	 

	1
	Công trình thủy lợi
	 
	 

	2
	Công trình đê điều
	 
	 

	…
	…
	 
	 


 
Bảng 5.2: CHỈ SỐ GIÁ PHẦN XÂY DỰNG THÁNG/QUÝ..... NĂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH/THÀNH PHỐ...
Đơn vị tính: %
	STT
	Loại công trình
	So với năm gốc 202.... Vùng/Khu vực... (TP/tỉnh..., phường/xã,..,.)
	So với năm gốc 202..... Vùng/Khu vực (các phường/xã còn lại...,. )

	I
	Công trình dân dụng
	 
	 

	1
	Công trình nhà ở
	 
	 

	2
	Công trình giáo dục
	 
	 

	…
	…
	 
	 

	II
	Công trình công nghiệp
	 
	 

	1
	Công trình sản xuất vật liệu xây dựng
	 
	 

	2
	Công trình luyện kim và cơ khí chế tạo
	 
	 

	…
	…
	 
	 

	III
	Công trình hạ tầng kỹ thuật
	 
	 

	1
	Công trình cấp nước
	 
	 

	2
	Công trình thoát nước
	 
	 

	…
	…
	 
	 

	IV
	Công trình giao thông
	 
	 

	1
	Công trình đường bộ
	 
	 

	2
	Công trình cầu
	 
	 

	…
	…
	 
	 

	V
	Công trình nông nghiệp và môi trường
	 
	 

	1
	Công trình thủy lợi
	 
	 

	2
	Công trình đê điều
	 
	 

	…
	…
	 
	 


 
Bảng 5.3: CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG THÁNG/QUÝ..... NĂM....TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH/THÀNH PHỐ...
Đơn vị tính: %
	STT
	Loại công trình
	So với năm gốc 202.... Vùng/Khu vực... (TP/tỉnh , phường/xã,..,.)
	So với năm gốc 202..... Vùng/Khu vực (các phường/xã còn lại...,. )

	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy TC
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy TC

	I
	Công trình dân dụng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Công trình nhà ở
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Công trình giáo dục
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Công trình công nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Công trình sản xuất vật liệu xây dựng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Công trình luyện kim và cơ khí chế tạo
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Công trình hạ tầng kỹ thuật
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Công trình cấp nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Công trình thoát nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Công trình giao thông
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Công trình đường bộ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Công trình cầu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V
	Công trình nông nghiệp và môi trường
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Công trình thủy lợi
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Công trình đê điều
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
Bảng 5.4: CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG/QUÝ..... NĂM.... TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH/THÀNH PHỐ...
Đơn vị tính: %
	STT
	Loại vật liệu
	So với năm gốc 202.... Vùng/Khu vực... (TP/tỉnh..., phường/xã,..,.)
	So với năm gốc 202..... Vùng/Khu vực (các phường/xã còn lại...,. )

	1
	Xi măng
	 
	 

	2
	Cát xây dựng
	 
	 

	3
	Đá xây dựng
	 
	 

	4
	Đất đắp
	 
	 

	5
	Gạch xây
	 
	 

	6
	Gạch ốp lát
	 
	 

	7
	Gỗ xây dựng
	 
	 

	8
	Thép xây dựng
	 
	 

	9
	Nhựa đường
	 
	 

	10
	Vật liệu tấm lợp bao che
	 
	 

	11
	Cửa khung nhựa /nhôm
	 
	 

	12
	Kính
	 
	 

	13
	Sơn
	 
	 

	14
	Vật tư điện
	 
	 

	15
	Vật tư nước
	 
	 

	16
	Trần, vách thạch cao
	 
	 

	…
	…
	 
	


